
Tên nhà 

trường:

THCS 

Nguyễn 

Thái Bình

Ghi chú:
Ghi chú 

mặc định

Mục lục

B.Tư

Bảo

Chín

Cường

H.Anh

H.Thắm

Huyền

Thu Hà

Hùng

K.Thoa

Kỉnh

T.Linh

Loan

M.Dung

M.Hiền

M.Thắm

Mai

N.Dung

N.Hiền

N.Thu

Nga

Ngân

Nhung

Nhuệ

Như

P.Hiền

Sang

T.Hoàng

Thanh

Thoa

Thuận

Thành

Thư
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Thắng

T. Anh

Thức

Trang

Trí

Trúc

Tâm

T.Tân

Vinh

X.Hoàng

Yến

Đoan

Đường

NGỌC

HẢO

M. TÂN

PHƯƠNG

Dương

Quý Tâm

C. Nhung

N. Diệu

Thuộc

VỦ

H.VÂN

L.Thủy

Vân

TƯƠI

VY

NGUYỆT

QUYÊN

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch --- --- -x- --- ---

T2ch --- 6.2 --- --- ---

T3ch 8.3 TOÁN --- --- ---

T4ch TOÁN --- --- 8.8 6.2

8.1 TOÁN TOÁN

TOÁN

THCS Nguyễn Thái Bình

B.Tư

T5ch -x- ---
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Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch -x- -x- -x- --- 7.4

T2ch -x- -x- -x- --- TC

T3ch -x- -x- --- 7.3 ---

T4ch -x- -x- --- TC 7.9

T5ch -x- -x- --- --- TC

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch --- --- -x- 6.8 6.8

T2ch 6.2 --- -x- VĂN VĂN

T3ch VĂN --- -x- --- 7.8

T4ch --- 7.8 -x- 6.2 VĂN

T5ch -x- VĂN -x- VĂN ---

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch -x- 6.10 --- -x- -x-

T2ch -x- TD --- -x- -x-

T3ch -x- --- --- -x- -x-

T4ch -x- 6.7 -x- -x- -x-

T5ch -x- TD -x- -x- -x-

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

Bảo

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

Chín

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

Cường
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Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch --- --- -x- --- ---

T2ch --- --- -x- --- ---

T3ch --- --- -x- --- ---

T4ch --- --- -x- --- ---

T5ch --- --- -x- --- ---

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch -x- --- --- --- ---

T2ch -x- --- --- --- ---

9.2 8.7 9.4

AV AV AV

9.2 8.8

AV AV

8.3 9.4

AV AV

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

6.4

SỬ

6.6

SỬ

6.9 6.8 6.1

SỬ SỬ SỬ

6.3

SỬ

THCS Nguyễn Thái Bình

H.Anh

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

T5ch -x- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

H.Thắm

T3ch -x- -x-

T4ch -x- -x- ---

T2ch -x- --- --- -x-

T3ch -x- -x-

Huyền

T1ch -x- -x- -x- -x-

T4ch --- -x- --- -x-
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6.2 6.5

SỬ SỬ

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch --- -x- -x- 6.2 6.3

T2ch -x- -x- -x- TC TC

T3ch -x- -x- -x- --- 6.9

T4ch --- -x- -x- 6.4 TC

T5ch -x- -x- -x- TC ---

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch -x- --- -x- --- ---

T2ch -x- --- -x- --- ---

T3ch -x- --- -x- --- ---

T4ch -x- --- -x- --- ---

T5ch -x- --- -x- --- ---

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch --- --- --- -x- ---

T2ch --- --- --- -x- ---

T3ch --- --- --- -x- ---

T4ch --- --- --- -x- ---

T5ch --- --- --- -x- ---

T5ch --- -x- -x-

Hùng

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

K.Thoa

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

Thu Hà

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình
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Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch --- --- --- -x- ---

T2ch --- --- --- -x- ---

T3ch --- --- --- -x- ---

T4ch --- --- --- -x- ---

T5ch --- --- --- -x- ---

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch --- -x- --- --- 7.9

T2ch --- -x- --- --- TOÁN

T3ch --- -x- --- --- ---

T4ch --- -x- --- --- 7.3

T5ch -x- -x- --- --- TOÁN

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch --- -x- --- 6.6 6.6

T2ch --- -x- --- TOÁN TOÁN

T3ch --- -x- --- 7.5 ---

T4ch --- -x- 7.8 TOÁN 7.5

T5ch -x- -x- TOÁN --- TOÁN

T.Linh

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

Loan

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

Kỉnh

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59
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Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch --- --- -x- --- -x-

T2ch --- --- -x- --- -x-

9.7

VĂN

8.1 9.7

VĂN VĂN

9.3 9.3

VĂN VĂN

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

7.3

MT

T2ch --- --- -x- -x- -x-

T3ch --- --- -x- -x- -x-

T4ch -x- --- -x- -x- -x-

7.6

MT

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

6.7 6.8 6.10

C.NGHỆ C.NGHỆ C.NGHỆ

6.1 6.5 6.7 6.2

C.NGHỆ C.NGHỆ C.NGHỆ C.NGHỆ

6.5 6.4 6.3 6.3

C.NGHỆ C.NGHỆ C.NGHỆ C.NGHỆ

T4ch --- -x- -x-

T5ch -x- --- -x-

THCS Nguyễn Thái Bình

M.Dung

T3ch --- --- -x- -x-

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

M.Hiền

T1ch --- -x- -x- -x-

THCS Nguyễn Thái Bình

M.Thắm

T1ch -x- -x-

T5ch -x- -x- -x- -x-

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

T2ch -x-

T3ch -x-
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6.4 6.6 6.2 6.6

C.NGHỆ C.NGHỆ C.NGHỆ C.NGHỆ

6.9 6.9 6.8

C.NGHỆ C.NGHỆ C.NGHỆ

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch -x- -x- --- --- ---

T2ch --- -x- --- --- ---

9.3 8.5 8.6

AV AV AV

9.3

AV

8.2 9.5 9.5

AV AV AV

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch --- --- --- --- -x-

T2ch --- --- --- --- -x-

T3ch --- --- --- --- -x-

8.2 9.6 9.8

VĂN VĂN VĂN

9.6 9.8

VĂN VĂN

Trở lên trên đỉnh

T5ch -x- -x-

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

Mai

T4ch -x-

T5ch -x- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

N.Dung

T3ch -x- ---

T4ch -x- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

N.Hiền

T4ch -x-

T5ch --- --- -x-
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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

6.3 6.7

SINH SINH

6.5

SINH

6.7

SINH

T4ch -x- --- --- -x- -x-

6.5 6.3

SINH SINH

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch -x- -x- -x- -x- -x-

7.5

NHẠC

T3ch --- -x- -x- -x- -x-

7.3

NHẠC

T5ch --- -x- -x- -x- -x-

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

7.3 7.3

SỬ SỬ

T2ch -x- -x- --- -x- ---

T3ch -x- -x- -x- -x- -x-

T4ch -x- -x- -x- -x- -x-

T5ch -x- -x- -x- -x- -x-

T1ch -x- -x- -x-

T5ch -x- -x- -x-

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

T2ch -x- --- -x- -x-

T3ch -x- --- -x- -x-

T4ch -x- -x- -x- -x-

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

N.Thu

T2ch -x- -x- -x- -x-

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

Nga

T1ch -x- -x- -x-
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Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

6.9 7.5

GDCD GDCD

7.6

GDCD

7.3 7.8

GDCD GDCD

7.7

GDCD

7.4 7.9

GDCD GDCD

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch --- -x- -x- -x- -x-

T2ch --- --- -x- --- ---

T3ch --- --- -x- --- ---

T4ch --- --- -x- --- ---

T5ch --- --- -x- --- ---

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch --- --- --- --- ---

T2ch --- --- --- --- ---

8.2 9.6 9.6

TOÁN TOÁN TOÁN

9.4 9.4

TOÁN TOÁN

THCS Nguyễn Thái Bình

Ngân

T1ch -x- -x- -x-

T2ch -x- --- -x- -x-

T3ch -x- -x- -x-

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

Nhung

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

T4ch -x- --- -x- -x-

T5ch -x- -x- -x-

Nhuệ

T3ch ---

T4ch --- --- ---
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T5ch -x- -x- -x- -x- -x-

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch -x- --- --- --- ---

T2ch --- --- --- --- ---

9.2 8.6

TOÁN TOÁN

T4ch 8.4 --- --- --- ---

TOÁN 9.2 8.6

TOÁN TOÁN

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

7.9 7.4 7.5

SỬ SỬ SỬ

7.8 7.8

SỬ SỬ

7.6 7.7 7.6

SỬ SỬ SỬ

7.7 7.4

SỬ SỬ

7.5 7.9

SỬ SỬ

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

Như

T3ch --- --- ---

T1ch -x- -x-

T2ch -x- --- -x-

T5ch --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

P.Hiền

T5ch --- -x- -x-

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

T3ch -x- -x-

T4ch -x- --- -x-

Sang
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7.6 7.8

ĐỊA ĐỊA

7.3 7.3

ĐỊA ĐỊA

7.8 7.4

ĐỊA ĐỊA

T4ch -x- -x- -x- --- ---

7.4 7.6

ĐỊA ĐỊA

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch --- --- -x- -x- ---

T2ch --- --- -x- -x- ---

T3ch 6.3 6.3 -x- -x- ---

TOÁN TOÁN 9.7

TOÁN

9.1 9.1 9.7

TOÁN TOÁN TOÁN

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch --- --- -x- --- ---

T2ch --- --- -x- --- ---

9.1 8.4 9.5

VĂN VĂN VĂN

9.1 8.3 9.5

VĂN VĂN VĂN

T5ch -x- -x- -x- -x- -x-

T2ch -x- -x- -x-

T3ch -x- -x- -x-

T1ch -x- -x- -x-

T.Hoàng

T4ch -x- -x-

T5ch -x- -x-

T5ch -x- -x- -x-

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

T4ch -x- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

Thanh

T3ch -x- ---
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Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch --- --- --- --- ---

T2ch --- --- --- --- ---

9.1

AV

9.1 9.6

AV AV

8.1 8.4 9.6

AV AV AV

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch --- --- -x- --- ---

T2ch --- --- -x- -x- ---

T3ch --- --- -x- -x- ---

T4ch --- --- --- -x- ---

T5ch -x- --- --- -x- ---

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch --- --- -x- --- ---

T2ch --- --- -x- --- ---

T3ch --- --- -x- --- ---

T4ch --- --- -x- --- ---

T5ch -x- -x- -x- -x- -x-

THCS Nguyễn Thái Bình

Thoa

T3ch --- --- --- ---

T4ch --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

Thành

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

T5ch --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

Thuận
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Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch --- --- --- --- ---

T2ch --- --- --- --- ---

9.8 9.8

TOÁN TOÁN

8.5 8.5

TOÁN TOÁN

8.7 8.7

TOÁN TOÁN

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch --- -x- -x- -x- -x-

T2ch --- --- -x- -x- ---

6.5

LÝ

T4ch --- --- -x- -x- ---

6.9

LÝ

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch --- --- --- --- -x-

T2ch --- --- --- --- -x-

T3ch --- --- --- --- -x-

T4ch --- --- --- --- -x-

T5ch --- --- --- --- -x-

THCS Nguyễn Thái Bình

T4ch --- --- ---

T5ch --- --- ---

Thư

T3ch --- --- ---

T5ch -x- --- -x- -x-

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

Thắng

T3ch --- --- -x- -x-

THCS Nguyễn Thái Bình

T. Anh
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Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch --- -x- --- --- -x-

T2ch --- -x- 6.6 --- -x-

T3ch --- -x- VĂN 6.6 -x-

T4ch --- -x- --- VĂN -x-

8.6 8.5

VĂN VĂN

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch --- --- -x- -x- -x-

T2ch --- --- --- -x- ---

T3ch --- --- --- -x- ---

T4ch --- --- --- -x- ---

T5ch --- --- --- -x- ---

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

7.8 7.6

C.NGHỆ C.NGHỆ

7.7 7.3

C.NGHỆ C.NGHỆ

7.9

C.NGHỆ

7.5

T5ch --- -x- -x-

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

Thức

T1ch -x- -x- -x-

T2ch -x- -x- -x-

Trang

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

Trí

T3ch --- -x- -x- -x-

T4ch -x- --- -x- -x-
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C.NGHỆ

7.4

C.NGHỆ

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

7.5 7.4 6.3

AV AV AV

6.4 6.4

AV AV

7.5 7.4

AV AV

T4ch -x- 7.3 --- -x-

6.3 AV 7.3

AV AV

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch -x- --- 7.8 --- -x-

T2ch -x- 7.7 TD --- -x-

T3ch -x- TD --- 7.9 -x-

T4ch -x- 7.3 6.4 TD -x-

T5ch -x- TD TD --- -x-

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch --- --- --- --- ---

T5ch -x- -x- -x- -x-

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

T4ch -x- --- -x- -x-

T2ch -x-

T3ch -x- -x-

T5ch -x- -x-

THCS Nguyễn Thái Bình

Trúc

T1ch --- -x-

T.Tân

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

Tâm

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình
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T2ch --- --- --- --- ---

9.3 9.5

TOÁN TOÁN

9.3 9.5

TOÁN TOÁN

T5ch -x- -x- -x- -x- -x-

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch --- -x- -x- -x- 6.5

T2ch --- -x- -x- -x- TC

T3ch 6.6 -x- -x- -x- 6.8

T4ch TC -x- -x- -x- TC

T5ch -x- -x- -x- -x- -x-

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch -x- -x- -x- -x- -x-

6.4

GDCD

6.1 6.5 6.6

GDCD GDCD GDCD

6.2 6.3

GDCD GDCD

6.8 6.7

GDCD GDCD

Trở lên trên đỉnh

T3ch --- --- ---

Vinh

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

X.Hoàng

T4ch --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

T4ch -x- -x- ---

T5ch --- -x- -x-

T2ch --- -x- -x- ---

T3ch -x- -x-

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình
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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch 6.5 -x- --- -x- ---

T2ch TOÁN -x- 7.6 -x- 7.6

T3ch 7.4 -x- TOÁN -x- TOÁN

T4ch TOÁN -x- 6.5 -x- 7.4

T5ch --- -x- TOÁN -x- TOÁN

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch 6.7 --- --- -x- ---

T2ch VĂN --- --- -x- 6.7

9.4 VĂN

VĂN

9.2

VĂN

9.2 9.4

VĂN VĂN

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

6.2

AV

T2ch -x- -x- 6.2 --- ---

AV 9.7

AV

9.8

AV

9.7 9.8

AV AV

Đoan

T3ch --- --- -x-

Yến

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

T4ch --- --- -x- ---

T5ch --- --- -x-

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

Đường

T1ch -x- -x- --- ---

T5ch -x- -x- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

T3ch -x- -x- ---

T4ch -x- -x- --- ---

../fet-results/timetables/TKB CHI%25E1%25BB%2580U 07.10.2019-single/TKB CHI%25E1%25BB%2580U 07.10.2019_teachers_days_horizontal.html#top
../fet-results/timetables/TKB CHI%25E1%25BB%2580U 07.10.2019-single/TKB CHI%25E1%25BB%2580U 07.10.2019_teachers_days_horizontal.html#top


Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

6.8 6.5 7.4 7.6

NHẠC NHẠC NHẠC NHẠC

6.9

NHẠC

6.7 6.6 7.7 6.2

NHẠC NHẠC NHẠC NHẠC

7.9

NHẠC

6.4 6.3 7.8

NHẠC NHẠC NHẠC

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch --- -x- 6.9 6.1 6.9

T2ch --- -x- TOÁN TOÁN TOÁN

T3ch --- -x- --- --- ---

T4ch --- -x- 6.7 6.7 6.1

T5ch --- -x- TOÁN TOÁN TOÁN

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

6.3 7.9 7.8

MT MT MT

T2ch --- -x- --- --- -x-

6.7

MT

THCS Nguyễn Thái Bình

T3ch -x-

T4ch --- -x- ---

NGỌC

T1ch -x-

T2ch -x- -x- --- ---

HẢO

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

M. TÂN

---

T5ch -x- -x-

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

T1ch -x- -x-

T3ch --- -x- --- -x-
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6.1 7.4

MT MT

7.7 7.5

MT MT

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch -x- -x- -x- --- ---

T2ch -x- -x- -x- --- ---

T3ch -x- -x- -x- -x- ---

T4ch -x- -x- --- -x- ---

T5ch -x- -x- --- --- ---

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch -x- --- --- -x- -x-

T2ch -x- --- --- -x- -x-

T3ch -x- --- --- -x- -x-

T4ch -x- --- -x- -x- -x-

T5ch -x- --- --- -x- -x-

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

6.4 7.8 7.7 6.7

LÝ LÝ LÝ LÝ

7.5

LÝ

T4ch -x- --- -x-

T5ch -x- -x- -x-

Dương

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

Quý Tâm

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

PHƯƠNG

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

---

T1ch -x-

T2ch --- --- -x-
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7.4 7.3

LÝ LÝ

6.8 6.2 7.6

LÝ LÝ LÝ

7.9 6.10 6.6

LÝ LÝ LÝ

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

7.4 6.2 6.4

SINH SINH SINH

6.6 7.4

SINH SINH

6.8 6.9 6.4 6.9

SINH SINH SINH SINH

6.8 6.1

SINH SINH

6.2 6.1 6.6

SINH SINH SINH

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch --- --- --- --- ---

T2ch --- --- --- --- ---

T3ch --- --- --- --- ---

T4ch --- --- --- --- ---

T5ch --- --- --- --- ---

Trở lên trên đỉnh

T3ch --- --- -x-

T4ch -x- ---

T1ch --- -x-

T2ch --- --- -x-

T5ch -x- -x-

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

C. Nhung

T5ch -x- -x-

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

N. Diệu

T3ch -x-

T4ch --- --- -x-

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59
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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch --- --- -x- 6.5 -x-

T2ch --- --- -x- VĂN 6.10

6.1 8.8 VĂN

VĂN VĂN

8.7 6.5

VĂN VĂN

T5ch --- --- -x- ---

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch --- 6.4 -x- --- ---

T2ch --- TOÁN -x- --- 7.7

T3ch --- --- -x- --- TOÁN

T4ch --- 6.8 -x- 6.8 6.4

T5ch --- TOÁN -x- TOÁN TOÁN

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

6.9 6.8 6.9

AV AV AV

7.6

AV

7.6 6.8

AV AV

T4ch -x- -x- 7.7 -x-

7.7 AV

AV

T4ch --- -x-

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

VỦ

THCS Nguyễn Thái Bình

Thuộc

T3ch --- -x-

T2ch -x- -x-

T3ch --- -x- -x-

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

H.VÂN

T1ch -x- -x-

T5ch -x- -x- -x-

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59
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Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

7.7 6.6 6.3 6.4

ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA

6.8 7.5 7.7

ĐỊA ĐỊA ĐỊA

7.9 6.10 6.2 7.5

ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA

6.9 7.9 6.5 6.7

ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA

T5ch -x- -x- -x- -x- -x-

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

7.6

SINH

7.9 7.3 7.9

SINH SINH SINH

7.7 7.8 7.3

SINH SINH SINH

7.8 7.7 7.5

SINH SINH SINH

7.5 7.6

SINH SINH

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch --- -x- 7.7 7.9 ---

L.Thủy

T1ch -x-

T2ch -x- ---

THCS Nguyễn Thái Bình

Vân

T1ch -x- --- -x- -x-

T3ch -x-

T4ch -x-

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

T4ch -x- -x-

T5ch --- -x- -x-

T2ch -x- -x-

T3ch -x- -x-

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

TƯƠI
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T2ch 7.3 -x- VĂN VĂN 6.4

T3ch VĂN -x- 6.9 --- VĂN

T4ch --- -x- VĂN 6.9 7.7

T5ch --- -x- --- VĂN VĂN

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T1ch 7.6 7.5 -x- --- 7.5

T2ch VĂN VĂN -x- 6.3 VĂN

T3ch --- 7.4 -x- VĂN ---

T4ch --- VĂN -x- 7.6 6.3

T5ch --- --- -x- VĂN VĂN

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

6.1 7.9 6.1 6.7

AV AV AV AV

T2ch --- -x-

7.8 6.5 6.7 6.5

AV AV AV AV

7.9 6.6 7.8

AV AV AV

6.6

AV

Trở lên trên đỉnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

VY

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

NGUYỆT

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

T5ch --- -x-

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59

THCS Nguyễn Thái Bình

QUYÊN

T1ch -x-

T3ch -x-

T4ch -x-
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T1ch --- --- -x- --- ---

T2ch --- --- -x- --- ---

T3ch --- --- -x- --- ---

T4ch --- --- -x- --- ---

T5ch --- --- -x- --- ---

Trở lên trên đỉnh

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 

07/10/2019 08:59
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